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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
của dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi 

________________________
Thực hiện các quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Nông nghiệp và PTNT xây dựng Báo cáo đánh giá tác động của dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi với các nội dung như sau:

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN

1. Bối cảnh xây dựng chính sách

Trong những năm qua Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Trong nhiệm kỳ vừa qua của Quốc hội đã có nhiều văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành, như: Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Luật Đầu tư 2020, Luật sửa đổi Luật Xây dựng năm 2020, Luật Đầu tư Công 2019, Luật Quy hoạch 2017…, đây là những quy định có ý nghĩa quan trọng trong việc tháo gỡ những vướng mắc, ách tắc, cản trở trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020, giấy phép “xả nước thải vào công trình thủy lợi” sẽ được tích hợp vào “Giấy phép môi trường”; các quy định trong hồ sơ cấp phép, gia hạn giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi không còn phù hợp với các Luật mới được Quốc hội thông qua; một số quy định liên quan đến phân loại công trình, năng lực tối thiểu của tổ chức, các nhân khai thác công trình thủy lợi chưa thật phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và tình hình thực tế.
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết
số 45/NQ-CP ngày 16/4/2021 về Phiên họp triển khai công việc của Chính phủ
sau khi được kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; Thông báo số
132/TB-VPCP ngày 29/5/2021về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm
Minh Chính tại cuộc họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn, các khó khăn, vướng mắc và nhiệm vụ trọng tâm thời
gian tới; Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 Phiên họp chuyên đề về xây
dựng pháp luật tháng 6 năm 2021; Nghị quyết số 94/NQ-CP ngày 20/8/2021
Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2021; Quyết định
376/QĐ-TCT, ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch
hoạt động năm 2021 của Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn
bản QPPL; Công văn số 5609/VPCP-PL ngày 14/8/2021 của Văn phòng Chính phủ về rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật gây vướng mắc trong đầu tư, kinh doanh.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách

a) Mục tiêu tổng thể:
- Đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế nhằm tháo gỡ những nút thắt về chính sách, hạn chế mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập của các quy định pháp luật gây vướng mắc, ách tắc, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh và đời sống xã hội, tạo động lực mới cho việc khai thác tổng hợp, phục vụ đa mục tiêu của hệ thống thủy lợi theo Nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
- Tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, tạo cơ sở đầy đủ để làm căn cứ thực hiện cho các tổ chức, cá nhân hoạt động về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; 
b) Mục tiêu cụ thể:
- Đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của các quy định pháp luật về thủy lợi với các quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Tăng cường trách nhiệm, chủ động của các cơ quan nhà nước, tổ chức cá nhân nhằm nâng cao chất lượng hoạt động quản lý, khai thác và bảo đảm an toàn các công trình thủy lợi.
- Cải cách, hoàn thiện thủ tục hành chính trong quản lý nhà nước liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ các công trình thủy lợi nhằm giảm thời gian, chi phí của doanh nghiệp, thúc đẩy việc khai thác tổng hợp, phục vụ đa mục tiêu của các công trình thủy lợi.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng báo cáo đánh giá tác động của chính sách đối với các vấn đề sau đây:

- Chính sách 1: Quy định về phân loại công trình thủy lợi

- Chính sách 2: Quy định về năng lực của tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi 

- Chính sách 3: Quy định về cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

Đối với từng chính sách, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá theo quy trình sau đây:

(i) Xác định vấn đề cần giải quyết, nguyên nhân của vấn đề;

(ii) Mục tiêu giải quyết vấn đề;

(iii) Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề;

(iv) Đánh giá tác động (tích cực, tiêu cực) của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động của chính sách (Nhà nước, người dân, doanh nghiệp );

(v) Kiến nghị giải pháp lựa chọn.

1. Chính sách 1: Quy định về phân loại công trình thủy lợi
1.1. Xác định vấn đề bất cập

Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi đã có các quy định về phân loại công trình thủy lợi. Tuy nhiên, trong thời gian áp dụng Nghị định 67/2018/NĐ-CP vào công tác thiết kế, quản lý, vận hành trạm bơm và các công trình dẫn, chuyển nước còn một số tồn tại, bất cập như sau:

- Theo quy định về phân loại công trình thủy lợi tại Điều 4 Nghị định 67/2018/NĐ-CP, trạm bơm và hệ thống dẫn, chuyển nước được phân thành 3 loại: lớn, vừa và nhỏ áp dụng chung cho cả công trình tưới và công trình tiêu. Do hệ số tưới và tiêu cho nông nghiệp khác nhau rất lớn, hệ số tiêu lớn hơn hệ số tưới khoảng 6 lần (hiện nay, hệ số tưới cho nông nghiệp khoảng 1,28 l/s/ha; hệ số tiêu khoảng 7,5 l/s/ha) nên việc phân loại trạm bơm và hệ thống dẫn, chuyển nước như tại Điều 4 Nghị định 67/2018/NĐ-CP chỉ phù hợp đối với các công trình tiêu, thoát nước. Còn đối với việc phân loại trạm bơm và hệ thống dẫn, chuyển nước phục vụ cho công tác tưới, cấp nước như hiện nay là quá lớn, gây khó khăn trong công tác thiết kế và quản lý vận hành nếu sử dụng chung việc phân loại cho công trình tưới và tiêu.
- Theo quy định tại Điều 50 của Luật Thủy lợi, các công trình thủy lợi nhỏ và thủy lợi nội đồng do tổ chức thủy lợi cơ sở (hợp tác xã, tổ hợp tác) quản lý. Tuy nhiên, với năng lực của các tổ chức thủy lợi cơ sở hiện nay, đặc biệt ở các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn còn chưa đáp ứng được điều kiện về năng lực để quản lý các công trình thủy lợi nhỏ như phân loại tại Điều 4 Nghị định 67/2018/NĐ-CP (Ví dụ như: đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long, cống nhỏ là cống có tổng chiều rộng thoát nước dưới 10 m; kênh, mương nhỏ là công trình có lưu lượng dưới 10 m3/s hoặc chiều rộng đáy kênh dưới 10 m). Do vậy cần nghiên cứu hạ thấp quy mô công trình thủy lợi loại nhỏ để phù hợp với thực tiễn hiện nay đồng thời cũng phù hợp với điều kiện năng lực quản lý của mô hình tổ chức thủy lợi cơ sở hiện có.
- Giai đoạn 2016-2020, nhiều công trình hồ chứa đã được đầu tư xây dựng, nhưng hệ thống kênh mương chưa được đầu tư hoàn chỉnh do những hạn chế về đầu tư đối với các công trình loại nhỏ, dẫn đến thiếu đồng bộ, chưa phát huy ngay được hiệu quả đầu tư. 
Để khắc phục những vấn đề này, Nghị định sửa đổi sẽ đưa ra qua định phân loại riêng cho các công trình tưới, cấp nước và các công trình tiêu, thoát nước và điều chỉnh quy mô phân loại công trình thủy lợi để phù hợp với thực tiễn.
1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

- Thuận lợi cho việc xác định quy mô công trình thủy lợi phục vụ cho công tác quản lý, vận hành đối với các công trình có nhiệm vụ tưới, tiêu khác nhau.

 - Điều chỉnh quy mô phân loại công trình thủy lợi để phù hợp với thực tiễn hiện nay đồng thời cũng phù hợp với điều kiện năng lực quản lý của mô hình tổ chức thủy lợi cơ sở hiện có.

1.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

Phương án 1: giữ nguyên chính sách hiện tại.
Phương án 2: trên cơ sở các quy định hiện hành, điều chỉnh, bổ sung quy định cụ thể về phân loại các trạm bơm tưới, hệ thống dẫn, chuyển nước, cống, đường ống. Cụ thể:
- Về phân loại trạm bơm: các quy  định về phân loại trạm bơm tại khoản 5 Điều 4 Nghị định 67/2018/NĐ-CP là phù hợp với trạm bơm tiêu hiện nay nên đề nghị giữ nguyên để sử dụng cho việc phân loại các trạm bơm tiêu, trạm bơm tưới tiêu kết hợp. Bổ sung quy định phân loại đối với các trạm bơm tưới
- Phân loại hệ thống dẫn, chuyển nước: Giữ nguyên các quy định về phân loại hệ thống dẫn, chuyển nước theo Khoản 7, Điều 4, Nghị định 67/2018/NĐ-CP, sử dụng cho việc phân loại hệ thống tiêu, thoát nước. Bổ sung thêm phân loại Hệ thống cấp, chuyển nước phục vụ cho tưới trong nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt...

- Phân loại cống: Điều chỉnh phân loại theo hướng giảm quy mô cống loại lớn, vừa và nhỏ.

- Phân loại đường ống: Điều chỉnh phân loại theo hướng giảm quy mô đường ống loại lớn, vừa và nhỏ.

1.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan.

1.4.1. Phương án 1: giữ nguyên chính sách hiện tại.
a) Tác động về kinh tế:
- Tác động tích cực:

+ Đối với Nhà nước: không phải thực hiện việc điều chỉnh sửa đổi chính sách liên quan do giữ nguyên quy định hiện hành.

+ Đối với doanh nghiệp: không có tác động tích cực đến các doanh nghiệp.

+ Đối với người dân: không có tác động tích cực đến người dân do giữ nguyên chính sách hiện tại.
- Tác động tiêu cực:

+ Đối với Nhà nước: hạn chế trong việc đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống công trình thủy lợi, không phát huy được tối đa hiệu quả của công trình.

+ Đối với doanh nghiệp: không có tác động tiêu cực đến các doanh nghiệp khai thác, vận hành công trình thủy lợi.

+ Đối với người dân: không có tác động tiêu cực đến người dân do giữ nguyên chính sách hiện tại.

b) Tác động về xã hội:

- Tác động tích cực:

Việc giữ nguyên quy định như hiện nay không mang lại tác động tích cực về mặt xã hội đối với Nhà nước, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.
- Tác động tiêu cực:

Việc giữ nguyên quy định như hiện nay không gây tác động tiêu cực về dân số, việc làm, tài sản, sức khỏe, môi trường, y tế, giáo dục, đi lại, giảm nghèo, giá trị văn hóa truyền thống, gắn kết cộng đồng, xã hội, chính sách dân tộc và các vấn đề khác có liên quan đến xã hội.
c) Tác động về giới: không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không có sự phân biệt về giới.

d) Tác động của thủ tục hành chính: phương án này không phát sinh thủ tục hành chính do giữ nguyên quy định hiện tại.

đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật: phương án giữ nguyên quy định hiện tại không tác động tới khả năng thi hành và tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; không ảnh hưởng, mâu thuẫn với hệ thống pháp luật hiện hành.

1.4.2. Phương án 2: trên cơ sở các quy định hiện hành, điều chỉnh, bổ sung quy định cụ thể về phân loại các trạm bơm tưới, hệ thống dẫn, chuyển nước, cống, đường ống.

a) Tác động về kinh tế:

- Tác động tích cực:

+ Đối với Nhà nước: Việc điều chỉnh, bổ sung quy định về phân loại công trình thủy lợi theo hướng giảm quy mô so với quy định phân loại tại Nghị định số 67/2018/NĐ-CP không làm thay đổi mô hình tổ chức của các đơn vị quản lý. Thuận tiện hơn trong việc đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống công trình thủy lợi, phát huy được tối đa hiệu quả của công trình.
+ Đối với doanh nghiệp: Phù hợp với thực tiễn quản lý, khai thác công trình thủy lợi. Không làm thay đổi chi phí và lợi ích của các doanh nghiệp trong quá trình quản lý, khai thác công trình. Khi hệ thống công trình đồng bộ, khép kín sẽ thuận tiện hơn cho doanh nghiệp trong việc áp dụng kỹ thuật, công nghệ, trang thiết bị tiên tiến trong quá trình quản lý, khai thác công trình. Góp phần làm gia tăng hiệu quả khai thác công trình.
+ Đối với người dân: phù hợp với thực tiễn. Người dân sẽ được hưởng lợi nhiều hơn khi hệ thống công trình thủy lợi phục vụ cấp nước, tiêu thoát nước được đầu tư xây dựng đồng bộ, phát huy hiệu quả.
- Tác động tiêu cực:

+ Đối với Nhà nước: không có tác động tiêu cực do không ảnh hưởng đến cơ cấu phát triển kinh tế của quốc gia hoặc địa phương, chi tiêu công, đầu tư công.
+ Đối với doanh nghiệp: không có tác động tiêu cực đến các doanh nghiệp khai thác, vận hành công trình thủy lợi do không làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và kinh doanh, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
+ Đối với người dân: phù hợp với thực tiễn, không có tác động tiêu cực đến người dân.

b) Tác động về xã hội:

- Tác động tích cực:

Về mặt tích cực, việc điều chỉnh, bổ sung quy định về phân loại công trình thủy lợi giúp cho hệ thống công trình thủy lợi phục vụ cấp nước, tiêu thoát nước được đầu tư xây dựng đồng bộ, phát huy hiệu quả, sẽ tạo môi trường thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp, ổn định dân số, việc làm, góp phần giảm nghèo cho dân cư khu vực nông thôn.

- Tác động tiêu cực:

Việc điều chỉnh, bổ sung quy định về phân loại công trình thủy lợi không gây tác động tiêu cực về dân số, việc làm, tài sản, sức khỏe, môi trường, y tế, giáo dục, đi lại, giảm nghèo, giá trị văn hóa truyền thống, gắn kết cộng đồng, xã hội, chính sách dân tộc và các vấn đề khác có liên quan đến xã hội.

c) Tác động về giới: Việc điều chỉnh, bổ sung quy định về phân loại công trình thủy lợi không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không có sự phân biệt về giới.

d) Tác động của thủ tục hành chính: Việc điều chỉnh, bổ sung quy định về phân loại công trình thủy lợi không làm phát sinh thủ tục hành chính.

đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật: Việc điều chỉnh, bổ sung quy định về phân loại công trình thủy lợi không tác động tới khả năng thi hành và tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; không ảnh hưởng, mâu thuẫn với hệ thống pháp luật hiện hành.

1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
Với những phân tích nêu trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị chọn phương án 2 do những ưu thế về tác động kinh tế, xã hội. 

2. Chính sách 2: Quy định về năng lực của tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi 

2.1. Xác định vấn đề bất cập

Quy định về yêu cầu trình độ đối với năng lực của cán bộ quản lý, vận hành không còn phù hợp với thực tế trong giai đoạn hiện nay. Nhân lực hỗ trợ trong vận hành cần được giao cho đơn vị quản lý khai thác chủ động bố trí sắp xếp dựa trên định mức kinh tế kỹ thuật được xây dựng và phê duyệt.
- Các quy định về năng lực quản lý hồ chứa lớn, hồ chứa vừa tại Điều 8 Nghị định 67/2018/NĐ-CP chưa phù hợp với các tiêu chí phân loại đập, hồ chứa thủy lợi được quy định tại Điều 3 Nghị định 114/2018/NĐ-CP về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

- Hầu hết các hồ chứa vừa có dung tích trữ từ 500.000 m3 đến dưới 1.000.000 m3 đều do cấp huyện, xã quản lý; thực tế ở các địa phương cho thấy nhiều đơn vị quản lý khai thác không đáp ứng được yêu cầu năng lực quy định tại Nghị định 67/2018/NĐ-CP.
- Hiện nay các hồ chứa nhỏ đều do xã quản lý, bộ máy quản lý của các hồ chứa không khác nhau giữa các hồ chứa có có dung tích trữ từ 200.000 m3 đến dưới 500.000 m3 và các hồ chứa có dung tích trữ từ 50.000 m3 đến dưới 200.000 m3.
- Tại Khoản 3, Điều 12 Nghị định số 67/2018/NĐ-CP về nội dung quy định trách nhiệm tuân thủ yêu cầu năng lực trong khai thác công trình thủy lợi: Đối với các tổ chức được giao khai thác nhiều loại hình công trình đầu mối, số lượng cán bộ, công nhân khai thác công trình thủy lợi theo yêu cầu quy định về đảm bảo năng lực phải tăng lên tương ứng. Tuy nhiên quy định này không phù hợp với thực tế, làm cho đơn vị khai thác không thể bố trí sắp xếp cán bộ, công nhân làm việc kiêm nhiệm hoặc có phương án khác mặc dù đáp ứng yêu cầu đặt ra.
2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

- Điều chỉnh, bổ sung đầy đủ các quy định về năng lực quản lý đối với các loại đập, hồ chứa thủy lợi được quy định tại Điều 3, Nghị định 114.

- Điều chỉnh quy định về năng lực quản lý khai thác các loại hình công trình trạm bơm cho phù hợp với điều kiện thực tế.

2.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

Phương án 1: giữ nguyên chính sách hiện tại

Phương án 2: trên cơ sở các quy định hiện hành, điều chỉnh, bổ sung quy định cụ thể theo hướng giảm yêu cầu về năng lực quản lý, khai thác công trình phù hợp với các loại hình công trình đập, hồ chứa, trạm bơm. Cụ thể:
- Điều chỉnh quy định yêu cầu về năng lực theo hướng giảm yêu cầu về năng lực quản lý, khai thác đối với công trình đập, hồ chứa có quy mô nhỏ phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện kinh tế, xã hội: Với các hồ chứa có có dung tích trữ từ 200.000 m3 đến dưới 500.000 m3 và các hồ chứa có dung tích trữ từ 50.000 m3 đến dưới 200.000 m3, điều chỉnh năng lực quản lý của 02 loại hồ này giống nhau;
- Điều chỉnh giảm yêu cầu về năng lực đối với tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác trạm bơm điện cố định.
2.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan.

2.4.1. Phương án 1: giữ nguyên chính sách hiện tại.

a) Tác động về kinh tế:

- Tác động tích cực:

+ Đối với Nhà nước: không phải thực hiện việc điều chỉnh sửa đổi chính sách liên quan do giữ nguyên quy định hiện hành, không làm thay đổi mô hình tổ chức của các đơn vị quản lý.

+ Đối với doanh nghiệp: không có tác động tích cực đến các doanh nghiệp.

+ Đối với người dân: không có tác động tích cực đến người dân do giữ nguyên chính sách hiện tại.

- Tác động tiêu cực:

+ Đối với Nhà nước: không có tác động tiêu cực do giữ nguyên chính sách hiện tại.

+ Đối với doanh nghiệp: làm tăng chi phí vận hành, khó khăn trong việc tuyển dụng lao động đối với các doanh nghiệp khai thác, vận hành công trình thủy lợi do yêu cầu cao về nguồn nhân lực quản lý khai thác.

+ Đối với người dân: không có tác động tiêu cực đến người dân do giữ nguyên chính sách hiện tại.

b) Tác động về xã hội:

- Tác động tích cực:

Việc giữ nguyên quy định như hiện nay không mang lại tác động tích cực về mặt xã hội đối với Nhà nước, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

- Tác động tiêu cực:

Việc giữ nguyên quy định như hiện nay không gây tác động tiêu cực về dân số, việc làm, tài sản, sức khỏe, môi trường, y tế, giáo dục, đi lại, giảm nghèo, giá trị văn hóa truyền thống, gắn kết cộng đồng, xã hội, chính sách dân tộc và các vấn đề khác có liên quan đến xã hội.

c) Tác động về giới: không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không có sự phân biệt về giới.

d) Tác động của thủ tục hành chính: phương án này không phát sinh thủ tục hành chính do giữ nguyên quy định hiện tại.

đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật: phương án giữ nguyên quy định hiện tại không tác động tới khả năng thi hành và tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; không ảnh hưởng, mâu thuẫn với hệ thống pháp luật hiện hành.

2.4.2. Phương án 2: trên cơ sở các quy định hiện hành, điều chỉnh, bổ sung quy định cụ thể theo hướng giảm yêu cầu về năng lực quản lý, khai thác công trình phù hợp với các loại hình công trình đập, hồ chứa, trạm bơm.
a) Tác động về kinh tế:

- Tác động tích cực:

+ Đối với Nhà nước: Việc điều chỉnh quy định theo hướng giảm yêu cầu về năng lực năng lực quản lý, khai thác công trình công trình đập, hồ chứa, trạm bơm so với quy định tại Nghị định số 67/2018/NĐ-CP không làm thay đổi mô hình tổ chức của các đơn vị quản lý.
+ Đối với doanh nghiệp: Phù hợp với thực tiễn quản lý, khai thác công trình thủy lợi. Tạo cơ sở pháp lý để các đơn vị quản lý, khai thác thuận tiện hơn trong việc tuyển dụng, bố trí lao động hợp lý làm giảm chi phí vận hành, gia tăng lợi ích của các doanh nghiệp trong quá trình quản lý, khai thác công trình.
+ Đối với người dân: không có tác động tích cực đến người dân.
- Tác động tiêu cực:

+ Đối với Nhà nước: không có tác động tiêu cực do không ảnh hưởng đến cơ cấu phát triển kinh tế của quốc gia hoặc địa phương, chi tiêu công, đầu tư công.

+ Đối với doanh nghiệp: không có tác động tiêu cực đến các doanh nghiệp khai thác, vận hành công trình thủy lợi do không làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và kinh doanh, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

+ Đối với người dân: phù hợp với thực tiễn, không có tác động tiêu cực đến người dân.

b) Tác động về xã hội: 

Việc điều chỉnh, bổ sung quy định cụ thể theo hướng giảm yêu cầu về năng lực năng lực quản lý, khai thác công trình phù hợp với các loại hình công trình đập, hồ chứa, trạm bơm không mang lại tác động tích cực, cũng không gây tác động tiêu cực về dân số, việc làm, tài sản, sức khỏe, môi trường, y tế, giáo dục, đi lại, giảm nghèo, giá trị văn hóa truyền thống, gắn kết cộng đồng, xã hội, chính sách dân tộc và các vấn đề khác có liên quan đến xã hội.

c) Tác động về giới: 

Việc điều chỉnh, bổ sung quy định cụ thể theo hướng giảm yêu cầu về năng lực năng lực quản lý, khai thác công trình phù hợp với các loại hình công trình đập, hồ chứa, trạm bơm không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không có sự phân biệt về giới.

d) Tác động của thủ tục hành chính: 

Việc điều chỉnh, bổ sung quy định cụ thể theo hướng giảm yêu cầu về năng lực năng lực quản lý, khai thác công trình phù hợp với các loại hình công trình đập, hồ chứa, trạm bơm không làm phát sinh thủ tục hành chính.

đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật: 

Việc điều chỉnh, bổ sung quy định cụ thể theo hướng giảm yêu cầu về năng lực năng lực quản lý, khai thác công trình phù hợp với các loại hình công trình đập, hồ chứa, trạm bơm giúp tăng cường khả năng thi hành và tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác công trình thủy lợi; không ảnh hưởng, mâu thuẫn với hệ thống pháp luật hiện hành.

2.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

Với những phân tích nêu trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị chọn phương án 2 do những ưu thế rõ rệt về tác động kinh tế, xã hội. 

3. Chính sách 3: Quy định về cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

3.1. Xác định vấn đề bất cập

Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020 quy định giấy phép về môi trường thay thế cho các giấy phép thành phần, trong đó có giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi, do đó để bảo đảm thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật cần phải bãi bỏ một số quy định tại Nghị định số 67/2018/NĐ-CP về cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi.

Cần bổ sung các thành phần thuộc về hồ sơ pháp lý của các hoạt động phải lập dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của việc cấp giấy phép với theo quy định của Luật Quy hoạch 2017, Luật Đầu tư 2020, Luật Xây dựng 2014 và Luật sửa đổi Luật Xây dựng năm 2020 và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Ngoài ra, quy định hiện hành về thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi còn có một số nội dung trùng lặp, cũng cần được sửa đổi. 

3.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Điều chỉnh các quy định về thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của việc cấp giấy phép theo quy định của Luật Quy hoạch 2017, Luật Đầu tư 2020, Luật Xây dựng 2014 và Luật sửa đổi Luật Xây dựng năm 2020, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

3.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

Phương án 1: giữ nguyên chính sách hiện tại

Phương án 2: điều chỉnh quy định cụ thể về thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và bãi bỏ các nội dung quy định liên quan đến việc cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi.

3.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan.

3.4.1. Phương án 1: giữ nguyên chính sách hiện tại 

a) Tác động về kinh tế:

- Tác động tích cực:

+ Đối với Nhà nước: không phải thực hiện việc điều chỉnh sửa đổi chính sách liên quan do giữ nguyên quy định hiện hành, không làm thay đổi mô hình tổ chức của các đơn vị quản lý.

+ Đối với doanh nghiệp: không có tác động tích cực đến các doanh nghiệp.

+ Đối với người dân: không có tác động tích cực đến người dân do giữ nguyên chính sách hiện tại.

- Tác động tiêu cực:

+ Đối với Nhà nước: không có tác động tiêu cực do giữ nguyên chính sách hiện tại.

+ Đối với doanh nghiệp: gặp một số vướng mắc, chồng chéo trong việc chấp hành các quy định của pháp luật khi muốn triển khai các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

+ Đối với người dân: gặp một số vướng mắc, chồng chéo trong việc chấp hành các quy định của pháp luật khi muốn triển khai các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

b) Tác động về xã hội:

- Tác động tích cực:

Việc giữ nguyên quy định như hiện nay không mang lại tác động tích cực về mặt xã hội đối với Nhà nước, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

- Tác động tiêu cực:

Việc giữ nguyên quy định như hiện nay không gây tác động tiêu cực về dân số, việc làm, tài sản, sức khỏe, môi trường, y tế, giáo dục, đi lại, giảm nghèo, giá trị văn hóa truyền thống, gắn kết cộng đồng, xã hội, chính sách dân tộc và các vấn đề khác có liên quan đến xã hội.

c) Tác động về giới: không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không có sự phân biệt về giới.

d) Tác động của thủ tục hành chính: phương án này không phát sinh thủ tục hành chính do giữ nguyên quy định hiện tại.

đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật: phương án giữ nguyên quy định hiện tại tác động tới khả năng thi hành và tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; mâu thuẫn, chồng chéo trong hệ thống pháp luật hiện hành.

3.4.2. Phương án 2: điều chỉnh quy định cụ thể về thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và bãi bỏ các nội dung quy định liên quan đến việc cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi.

a) Tác động về kinh tế:

- Tác động tích cực:

+ Đối với Nhà nước: tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp có thẩm quyền, các đơn vị quản lý, khai thác trong việc quản lý, bảo vệ công trình.
+ Đối với doanh nghiệp: tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc chấp hành các quy định của pháp luật khi muốn triển khai các hoạt động phải có giấy phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.
+ Đối với người dân: tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật khi muốn triển khai các hoạt động phải có giấy phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

- Tác động tiêu cực:

+ Đối với Nhà nước: không có tác động tiêu cực do không ảnh hưởng đến cơ cấu phát triển kinh tế của quốc gia hoặc địa phương, chi tiêu công, đầu tư công.

+ Đối với doanh nghiệp: không có tác động tiêu cực đến các doanh nghiệp khai thác, vận hành công trình thủy lợi do không làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và kinh doanh, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

+ Đối với người dân: phù hợp với thực tiễn, không có tác động tiêu cực đến người dân.

b) Tác động về xã hội:

Việc điều chỉnh quy định cụ thể hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi không gây tác động tiêu cực về dân số, việc làm, tài sản, sức khỏe, môi trường, y tế, giáo dục, đi lại, giảm nghèo, giá trị văn hóa truyền thống, gắn kết cộng đồng, xã hội, chính sách dân tộc và các vấn đề khác có liên quan đến xã hội.
c) Tác động về giới: không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không có sự phân biệt về giới.

d) Tác động của thủ tục hành chính: điều chỉnh quy định cụ thể về thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và bãi bỏ các nội dung quy định liên quan đến việc cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi giúp giảm 08 thủ tục hành chính.

đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật: điều chỉnh quy định cụ thể về thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và bãi bỏ các nội dung quy định liên quan đến việc cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi giúp tăng cường khả năng thi hành và tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, khai thác công trình thủy lợi; không ảnh hưởng, mâu thuẫn với hệ thống pháp luật hiện hành.

3.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

Với những phân tích nêu trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị chọn phương án 2 do những ưu thế rõ rệt về tác động kinh tế, xã hội, giúp giảm nhiều thủ tục hành chính, tăng cường khả năng thi hành và tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

III. Ý KIẾN THAM VẤN

Thực hiện Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, trong đó yêu cầu các Bộ, ngành tăng cường chỉ đạo việc rà soát, đánh giá, xác định những nội dung vướng mắc, mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp với thực tiễn, chủ động tháo gỡ các vướng mắc, bất cập đang cản trở hoạt động phát triển kinh tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi. Trong quá trình soạn thảo đã tổ chức tham vấn ý kiến của các Bộ, ngành trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các địa phương, tổ chức đăng tải thông tin lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhận được 12/17 văn bản góp ý của các Bộ, ngành, 48/63 văn bản góp ý của Ủy ban nhân dân, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố, 7 văn bản góp ý của các đơn vị trực thuộc và ý kiến góp ý của một số đơn vị khai thác công trình thủy lợi. Hầu hết các cơ quan, đơn vị cơ bản nhất trí với nội dung, bố cục Dự thảo hồ sơ, sự cần thiết ban hành văn bản và có một số ý kiến góp ý khác. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nghiêm túc tiếp thu, rà soát, chỉnh sửa trên cơ sở các ý kiến góp ý và hoàn thiện bản Dự thảo.
IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành các chính sách này. 

Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giám sát việc thực hiện các chính sách này. 

Trên đây là Báo cáo Đánh giá tác động của chính sách trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
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